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      T                                                   V  T     

         T À   P Ố P    T  ẾT                              - T     -           

        T         T U    

          n  n s : 125/2019/HSST 

        N   : 02/10/2019  

NHÂN DANH 

 ƯỚ        OÀ                  V  T      

TOÀ             T À   P Ố P    T  ẾT 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    H  Thị Ái Qu ên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    Lê Thị Thu Hươn . 

2. Ôn  N u ễn Văn Đô. 

- Thư ký phiên to : Bà Hoàng Minh Khuê, Thư ký Toà án nhân dân th nh ph  

Phan Thiết – t nh   nh Thu n. 

- Đ i di n Vi n ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết – t nh   nh Thu n 

tham gia phiên toà: Ôn  N u ễn N ọc Quan    i m s t viên. 

  Ngày 02 tháng 10 năm 2019  t i trụ sở Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết  

t nh   nh Thu n  Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ 

 n h nh sự thụ lý s  127/2019/HSST ngày 29 tháng 8 năm 2019 đ i với bị c o: 

TRẦ  QUỐ  X  (tên  ọi kh c là Bin ), sinh năm: 1993, t i t nh Bình Thu n. 

Nơi Đ H TT v  chổ ở: khu ph  A  phườn  B  th nh ph  C  t nh   nh Thu n; 

nghề nghi p: không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: 

không; qu c tịch: Vi t Nam;  con ôn  H và bà K. Có 01 con. 

 Tiền sự : khôn ; tiền  n: khôn  

  Nhân thân: T i b n  n s  108/2013/HSST n    04/12/2013  bị Tòa án nhân 

dân hu  n H m Thu n Nam xử ph t 03 năm tù  iam về tội “Trộm cắp t i s n”  chấp 

h nh t i tr i  iam Z30D. N    30/9/2015 th  chấp h nh xon   n ph t. 

   ị c o bị bắt theo l nh tru  nã từ n    20/6/2019, hi n đan  t m  iam t i Nh  

t m  i  - Công an th nh ph  Phan Thiết.  ị c o có mặt t i phiên tòa. 

     U   VỤ    

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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   ho n  19  iờ n    10/9/2018  Trầ  Quố  X (tên thườn   ọi:  in  sinh năm 

1993  trú t i: khu ph  A  phườn  B, th nh ph  C) đan  ở nh  t i khu ph  A  phườn  

B th  N u ễn Thị Thù  (tên thườn   ọi: Ù  sinh năm 1993  trú t i: khu ph  4, 

phườn  Đức Thắn   th nh ph  Phan Thiết) v  Trần N ọc Thi n (sinh năm 1989  trú 

t i: khu ph   5  phườn  Phú T i  th nh ph  Phan Thiết) đến nh  X chơi. C  ba n ồi 

nói chu  n được một lúc th  Thù  rủ X v  Thi n cùn  sử dụn  ma tú  đ  th  tất c   

đồn  ý. Thù  lấ  từ túi  o kho c của m nh 01  ói ma tú  đ  được đựn  tron   ói 

n lon khôn  m u  h n kín một đầu  một đầu có khóa kéo  kích thước kho n  04 x 05 

cm. Thù  đưa  ói ma tú  trên cho X đ  X xúc lấ  một ít bỏ v o bộ dụn  cụ sử dụn  

ma tú  do Thù  man  tới rồi cùn  với X v  Thi n sử dụn . Sau đó  Thi n n ủ l i nh  

X, còn X cùng Thùy đi đến ti m bắn c   ần khu du lịch Su i C t (thuộc xã Tiến Lợi, 

th nh ph  Phan Thiết đ  chơi). Trước khi đi  Thù  nhặt một vỏ bao thu c l  hi u 

“CRAVEN” trước cửa nh  X rồi bỏ 02  ói n lon (1  ói lớn kích thước kho n  04 x 

7,5 cm và 1 gói nhỏ kích thước kho n  04 x 05 cm) bên tron  có chứa ma tú  đ  v o 

đó rồi đ  v o túi  o kho c của Thù . T i ti m bắn c   X và Thùy  ặp N u ễn Văn 

To n (sinh năm 1994  trú t i: khu ph  7  phườn  Đức Lon   th nh ph  Phan Thiết)  

cùn  chơi  ame. Đến kho n  03  iờ n    11/9/2018  th  X, Thùy v  To n đi về l i 

nhà X.  hi về đến nh  X, Thù  lấ  01  ói ma tú  đ  nhỏ (kích thước kho n  04 x 05 

cm) được đựn  tron  vỏ bao thu c l  “CRAVEN” đưa cho X xúc một ít bỏ v o nỏ đ  

sử dụn .  ỏ ma tú  v o nỏ xon   Thù  đưa tiếp cho X vỏ bao thu c l   CRAVEN  

bên trong có chứa  ói ma tú  đ  còn l i ( ói lớn kích thước kho n  04 x 7 5 cm) nhờ 

X  i   iùm cùn  với  ói ma tú  đ  nhỏ m  X vừa xúc ra một ít đ  sử dụn . Lúc n    

Thù  khôn  sử dụn  m  đi v o phòn  của X n ủ. X nh n vỏ bao thu c l  có chứa ma 

tú  rồi man  v o đ  ở trên k   ỗ tron  phòn  n ủ của X  còn  ói ma tú  nhỏ (kích 

thước kho n  04 x 05 cm) cũn  được X đ  bên canh vỏ bao thu c l . Sau đó X ra 

khỏi phòn  v  cùn  To n tiếp tục sử dụn  ma tú  đ . Một lúc sau th  c  hai đi đến 

ti m  ame bắn c   hôn  Gian chơi.  

Đến 06  iờ cùn  n    11/9/2018  X v  To n trở về nh  X  cùn  nhau sử dụn  

hết s  ma tú  đ  còn sót l i tron  nỏ (do Thù  đưa cho X xúc ra từ  ói ma tú  đ  nhỏ 

trước khi Thù  đi n ủ). Đến 07  iờ 10 phút cùn  n    th  Đội CSĐT tội ph m về ma 

túy - Công an th nh ph  Phan Thiết ph i hợp với Côn  an phườn  Đức Lon  v o 

ki m tra  l p biên b n qu  tan  đồn  thời thu  i  c c v t chứn   ồm: 

- 02 (hai)  ói ma tú  đ  được đựn  tron   ói n lon khôn  m u  h n kín  kích 

thước mỗi  ói lần lượt l  04 x 7 5 cm v  04 x 05 cm (có ký hi u chun  l  M khi  i m 

định). Tron  đó:  

+ 01 (một)  ói (kích thước 04 x 7 5 cm) được đựn  tron  vỏ bao thu c l  

CRAVEN  được ph t hi n v  thu  i  ở trên k   ỗ tron  phòn  n ủ của X. 
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+ 01 (một)  ói (kích thước 04 x 05 cm) được ph t hi n v  thu  i  ở trên k   ỗ 

tron  phòn  n ủ của X  c nh vỏ bao thu c l  CRAVEN (bên tron  có chứa 01  ói ma 

tú  có đặc đi m đã nêu trên. 

- 01 (một) cân ti u l   bên trên nắp có h nh cờ nước Mỹ  được ph t hi n v  thu 

 i  tron  phòn  n ủ của X. 

Sau khi N u ễn Thị Thù  bị bắt qu  tan  v  qu  tr nh điều tra ban đầu  Trần 

Qu c X thừa nh n biết rõ các đồ v t ( ồm  ói n lon v  hộp thu c l  CRAVEN do 

Thù  đưa đều có chứa ma tú  đ   v  bị c o nh n thấ  v  trực tiếp sử dụn  ma tú  lấ  

ra từ đâ ). Do sợ bị mất s  ma tú  n   nên bị c o X đồn  ý cất  i  dùm Thù  như 

diễn biến của vụ  n. Tu  nhiên  sau đó bị c o ph n cun   phủ nh n to n bộ lời khai 

trước đâ  v  cho rằn  khôn  biết tron  vỏ bao thu c l  CRAVEN có chứa ma tú  

cũn  như phủ nh n vi c Thù  đưa ma tú  cho bị c o cất  i  dùm trước khi Thù  đi 

n ủ. Sau đó, bị c o X đã bỏ tr n. N    27/3/2019  Cơ quan CSĐT-Côn  an TP.Phan 

Thiết đã ra Qu ết định tru  nã đ i với X v  Qu ết định t ch vụ  n h nh sự đ  xử lý 

sau. Riên  h nh vi của N u ễn Thị Thù  đã bị xử lý bằn  b n  n s  37/2019/HSST 

ngày 15/05/2019 của TAND TP. Phan Thiết với mức h nh ph t l  06 năm 06 th n  tù 

giam. 

T i phiên tòa bị c o X đã khai nh n to n bộ h nh vi của m nh cất  i  dùm vỏ 

bao thu c l  CRAVEN có chứa ma tú  cho N u ễn Thị Thùy như  đã nêu trên.  

 T i kết lu n  i m định s  814/ LGĐ-PC09 ngày 13/9/2018, của Phòn  kỹ 

thu t h nh sự - Côn  an t nh   nh Thu n kết lu n: “Mẫu M  ửi  i m định có kh i 

lượn  8 1995  am  l  Methamphetamine.  

Qúa tr nh điều tra v  t i phiên tòa  bị c o khôn  có ý kiến ha  khiếu n i    về 

kết lu n  i m định của Phòn  kỹ thu t h nh sự - Côn  an t nh   nh Thu n nêu trên. 

Đ i di n Vi n ki m s t  i  qu ền côn  t  t i phiên tòa vẫn  i  n u ên quan 

đi m tru  t  h nh vi của bị c o X đủ  ếu t  cấu th nh tội “T n  tr  tr i phép chất ma 

tú ”.  

 T i phiên tòa  đ i di n Vi n ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết  i  

qu ền côn  t  lu n tội v  tranh lu n: 

     Đề n hị Hội đồn  xét xử tu ên b :   ị c o X ph m tội “T n  tr  tr i phép 

chất ma tú ”.  

        Đề n hị  p dụn  đi m   kho n 02 Điều 249;  đi m s kho n 1 Điều 51 của  ộ 

lu t h nh sự xử ph t bị c o X với mức h nh ph t từ  05 năm 06 th n   đến 06 năm 06 

tháng tù.  

Về xử lý v t chứn : v t chứn  của vụ  n l  s  ma tú  còn l i sau  i m định v  

01 cân ti u l   đã được chu  n đến kho tan  v t của Chi cục Thi h nh  n dân sự th nh 
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ph  Phan Thiết tiêu hủ  theo qu ết định t i b n  n s  37/2019/HSST n    15/5/2019 

của Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết. 

 

   

Lời nói sau cùn  của bị c o X:   ị c o biết h nh vi t n  tr  ma tú  l  vi ph m 

ph p lu t mon  Hội đồn  xét xử khoan hồn   i m nhẹ h nh ph t  bị c o hứa sẽ học 

t p rèn lu  n đ  trở th nh n ười có ích cho xã hội.  

      Ị            Ồ    ÉT  Ử: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về h nh vi  qu ết định t  tụn  của Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an th nh 

ph  Phan Thiết  của Điều tra viên  của Vi n ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết  

của  i m s t viên tron  qu  tr nh điều tra  tru  t  đã thực hi n đún  về thẩm qu ền 

tr nh tự thủ tục qu  định của  ộ lu t t  tụn  H nh sự. Qu  tr nh điều tra v  t i phiên 

tòa  bị c o khôn  có ý kiến hoặc khiếu n i về h nh vi  qu ết định t  tụn  của Cơ quan 

tiến h nh t  tụn   n ười tiến h nh t  tụn . Do đó c c h nh vi  qu ết định t  tụn  của 

Cơ quan tiến h nh t  tụn   n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hi n đều hợp ph p. 

 [2] Về chứn  cứ buộc tội bị c o: T i phiên tòa sơ thẩm  bị c o thừa nh n đã 

thực hi n h nh vi ph m tội. Xét lời khai nh n tội của bị c o phù hợp với lời khai ban 

đầu của bị c o t i Cơ quan điều tra Côn  an th nh ph  Phan Thiết  cũn  như lời khai 

của n ười l m chứn  v  phù hợp với c c chứn  cứ kh c có tron  hồ sơ vụ  n  đủ cơ 

sở đ  kết lu n:   

 V o lúc 07  iờ 10 phút  n    11/9/2018  t i nh  của X thuộc khu ph  6  

phườn  Đức Lon   th nh ph  Phan Thiết  X cùn  đồn  ph m có hành vi cất  i  trái 

phép chất ma tú  có kh i lượn  l  8,1995gam Methamphetamine th  bị Cơ quan c nh 

sát điều tra – Côn  an th nh ph  Phan Thiết ph i hợp với Côn  an phườn  Đức Lon  

bắt qu  tan .  

  ị c o X biết rõ hộp thu c CRAVEN và gói nylon m  Thù  đưa cho X, bên 

tron  có chứa ma tú  nhưn  vẫn đồn  ý  cất  i  t i nơi ở của m nh. Như v   h nh vi 

n   cấu th nh tội ph m “T n  tr  tr i phép chất ma tú ” với vai trò đồn  ph m v  

chịu tr ch nhi m h nh sự chun  với Thù  đ i với s  ma tú  bị ph t hi n.  

X t n  tr  8 1995  am Methamphetamine nên thuộc trườn  hợp “kh i lượn  từ 

05  am đến dưới 30  am”. Đâ  l  t nh tiết định khun  tăn  nặn  h nh ph t được qu  

định t i đi m   kho n 2 Điều 249  LHS. Xét thấ  X l  n ười có năn  lực tr ch nhi m 

h nh sự  bị c o nh n thức đầ  đủ về h nh vi của m nh đ i với xã hội.  ị c o nh n thức 

được nh n  t c h i n u  hi m của ma tú  đ i với sức khỏe con n ười  đ i với cộn  

đồn  xã hội v  vi c t n  tr  chất ma tú  l  tr i ph p lu t. Nh  nước n hiêm cấm v  xử 

lý n hiêm khắc đ i với mọi h nh vi t n  tr  tr i phép chất ma tú  nhưn  bị c o đã xem 

thườn  ph p lu t  đã t n  tr  ma túy bất chấp h u qu . Do đó đủ cơ sở kết lu n h nh vi 

của bị c o X đã đủ  ếu t  cấu th nh tội “T n  tr  tr i phép chất ma tú ”  tội ph m v  
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h nh ph t được qu  định t i đi m   kho n 2 Điều 249 của  ộ lu t h nh sự như nội dun  

c o tr n  của Vi n ki m s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết đã tru  t  bị c o l  có căn 

cứ  đún  ph p lu t.  

[3] Xét tính chất mức độ h nh vi ph m tội của bị c o cho thấ : H nh vi của bị 

cáo khôn  nh n  xâm ph m đến chế độ qu n lý độc qu ền của nh  nước về chất ma 

túy mà còn  â  mất an ninh tr t tự t i địa phươn , th  hi n tính n u  hi m cao cho xã 

hội. Về nhân thân bị c o: n    04/12/2013  bị Tòa án nhân dân hu  n H m Thu n Nam 

xử ph t 03 năm tù  iam về tội “Trộm cắp t i s n”  chấp h nh t i tr i  iam Z30D. N    

30/9/2015 th  chấp h nh xon   n ph t.V  v   cần xử ph t bị c o một mức  n n hiêm 

khắc  tươn  xứn  với tính chất v  mức độ hành vi ph m tội của bị c o  c ch l  bị c o ra 

khỏi xã hội một thời  ian đ   i o dục bị c o th nh n ười có ích cho xã hội v  cũn  l  

đ   i o dục n ười kh c tôn trọn  ph p lu t  đấu tranh phòn  n ừa v  ch n  tội ph m. 

Tu  nhiên khi qu ết định h nh ph t  xét thấ  t i phiên tòa bị c o đã th nh khẩn 

khai báo đâ  l  t nh tiết  i m nhẹ theo qu  định t i đi m s kho n 1 Điều 51 của  ộ 

lu t h nh sự. Hội đồn  xét xử  xem xét  i m nhẹ một phần h nh ph t cho bị c o  t o 

điều ki n cho bị c o an tâm rèn lu  n tu dưỡn  sớm trở th nh n ười có ích cho xã 

hội. 

[4] Về xử lý v t chứn :  

Đ i với 01  ói n  lon  chứa mẫu v t sau  i m định  đựn  tron  01 phon  b  

niêm phon  s  814 có ch  ký của  i m định viên Đinh Trun  Hiếu v  h nh dấu tròn 

m u đỏ của Phòn   ỹ thu t h nh sự – Côn  an t nh   nh Thu n và 01 cân ti u l   đã 

được chu  n đến kho tan  v t của Chi cục Thi h nh  n dân sự th nh ph  Phan Thiết 

tiêu hủ  theo qu ết định t i b n  n s  37/2019/HSST n    15/5/2019 của Tòa án 

nhân dân thành ph  Phan Thiết nên Hội đồn  xét xử khôn  xem xét. 
 

   

 [5] Về  n phí :  ị cáo ph i chịu  n phí h nh sự sơ thẩm theo qu  định của ph p 

lu t. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT  Ị    

Căn cứ v o đi m   kho n 2 Điều 249;  đi m s kho n 1 Điều 51 của  ộ lu t 

Hình sự. 

 Tuyê  bố:  ị c o X ph m tội “ T n  tr  tr i phép chất ma tú ”.  

  ử    t:  ị c o X 05 (Năm) năm tù. Thời h n chấp h nh h nh ph t tù tính từ 

ngày 20/6/2019.     

Về á    í: Áp dụn  Điều 136 của  ộ lu t t  tụn  h nh sự năm 2015; N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội về 

mức thu  miễn   i m  thu  nộp qu n lý v  sử dụn   n phí  l  phí Tòa  n v  danh mục 

 n phí  l  phí Tòa  n ban h nh kèm theo N hị qu ết  tu ên buộc bị c o X ph i nộp 

200.000 đồn   n phí h nh sự sơ thẩm. 
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Án xử sơ thẩm côn  khai  bị c o được qu ền kh n  c o b n  n tron  thời h n 

15 n    k  từ n    tu ên  n (ngày 02/10/2019).  

 

Nơi nhận                                                                          TM –      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  
- V SND th nh ph   Phan Thiết;                                       T ẨM PHÁN -     TỌ  PHIÊN TÒA 

- V SND t nh   nh Thu n; 

- TAND t nh   nh Thu n; 

- Côn  an th nh ph   Phan Thiết; 

- N ười tham  ia t  tụn ; 

- U ND địa phươn  nơi b/c thườn  trú;                      

- Thi h nh  n th nh ph  Phan Thiết;                                                    À T Ị    QUYÊ     

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

    
 

 


